	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Năng lượng tái tạo (Renewable energy)
Mã số học phần: 7060329
Số tín chỉ học phần: 2
Số tiết học phần: 

Lý thuyết: 30; 

Bài tập: 0; 
Thực hành:0; 

       Thực tập: 0; 

Đồ án: 0; 
Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên

1. TS. Ngô Hà Sơn
0603-14
             2. PGS.TS Phạm Xuân Núi
0603-09
2.2. Bộ môn: Lọc – Hóa dầu 
2.3. Khoa: Dầu Khí.

3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)

3.1. Môn học tiên quyết: không có
3.2. Môn học học trước: Hoá đại cương
4. Mục tiêu của học phần 

4.1. Kiến thức 

- Học viên có kiến thức về năng lượng tái tạo, cụ thể:
4.1.1. Cung cấp cho sinh viên kiến thức tổng quan về các dạng nhiên liệu và năng lượng mà con người sử dụng.
4.1.2. Phân tích các tác động đến môi trường của việc khai thác và sử dụng năng lượng.
4.1.3. Định hướng sử dụng các dạng năng lượng tái tạo hay năng lượng mới và tiềm năng phát triển của chúng trong tương lai.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Khả năng phân tích, giải thích và lập luận, giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượngvà năng lượng tái tạo 
4.2.2. Có khả năng làm việc nhóm, thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến năng lượng tái tạo.
4.2.3. Hiểu được các thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lãnh vực năng lượng tái tạo.
5. Tóm tắt nội dung học phần


Môn học năng lượng tái tạo giới thiệu cho sinh viên các dạng năng lượng tái tạo mà có thể được sử dụng để chuyển đổi thành năng lượng điện. Các dạng năng lượng tái tạo này có thể bao gồm: Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, Năng lượng địa nhiệt, Năng lượng Biomass, Năng lượng thủy triều, Năng lượng sóng biển. Kiến thức về cơ sở hình thành, khai thác và sử dụng hiệu quả các dạng năng lượng này sẽ được cung cấp cho sinh viên. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về năng lượng và năng lượng tái tạo
	5
	4.1.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	1.1
	Khái niệm về năng lượng
	1
	4.1.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	1.2
	Năng lượng tái tạo
	4
	4.1.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	1.2.1
	Khái niệm
	
	4.1.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	1.2.2
	Nguồn gốc
	
	4.1.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	1.2.3
	Phân loại
	
	4.1.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	1.2.4
	Vai trò
	
	4.1.1/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	Chương 2
	Năng lượng mặt trời
	6
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	2.1
	Tổng quan
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	2.2
	Năng lượng từ mặt trời
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	2.3
	Nhiệt năng từ mặt trời
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	2.4
	Quang điện tử năng lượng mặt trời
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	2.5
	Năng lượng mặt trời tại Việt Nam
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	Chương 3
	Năng lượng gió
	4
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	3.1
	Tổng quan
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	3.2
	Những khái niệm chính
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	3.3
	Các thành phần của hệ thống phát điện gió
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	3.4
	Các dạng mô hình tuabin gió
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	Chương 4
	Năng lượng địa nhiệt
	4
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	4.1
	Tổng quan
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	4.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lượng địa nhiệt
	1,5
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	4.3
	Nhà máy điện năng lượng địa nhiệt
	1,5
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	Chương 5
	Năng lượng nước
	3
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	5.1
	Năng lượng thuỷ năng
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	5.2
	Năng lượng thuỷ triều
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	5.3
	Năng lượng sóng biển
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	Chương 6
	Năng lượng sinh khối
	8
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	6.1
	Tổng quan
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	6.2
	Nguồn sinh khối
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	6.3
	Sinh khối với vai trò nhiên liệu
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	6.4
	Sản phẩm khí từ sinh khối
	2
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	6.5
	Sản phẩm lỏng từ sinh khối
	2
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3

	6.6
	Những lợi ích và ảnh hưởng tới môi trường
	1
	4.1.2/4.1.3/4.2.1/4.2.2/4.2.3


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp tiểu luận và thuyết trình
- Sử dụng bảng, phấn và máy chiếu
8. Nhiệm vụ của Học viên 

Học viên phải tham gia bài giảng theo quy chế, phải hoàn thành các tiểu luận và đồ án môn học theo yêu cầu đặt ra của học phần.
        Học viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của Học viên

9.1. Cách đánh giá

Học viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm trao đổi trên lớp
	Đánh giá theo Học viên và theo nhóm
	

	4
	Điểm thuyết trình theo nhóm (trình chiếu)
	- Bài thuyết trình
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	5
	Điểm tiểu luận
	- Bài tiểu luận
	

	6
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Tiểu luận
	

	7
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Đồ án môn học.

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% tiểu luận
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

1. Đặng Đình Thống, Lê Danh Liên, Cơ sở năng lượng mới và năng lượng tái tạo; NXB KHKT 2006

2. Nguyễn Thế Bảo, Giáo trình năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững; NXB ĐHQG TPHCM, 2017
3. Võ Viết Cường, Năng lượng tái tạo, ĐHSPKT TPHCM, 2014
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết

(tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên 

cần chuẩn bị

	1-2
	Tổng quan về năng lượng và năng lượng tái tạo
	8
	
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet

	
	Năng lượng mặt trời
	
	
	
	

	3-4
	Năng lượng mặt trời
	8
	
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet

	
	Năng lượng gió
	
	
	
	

	
	Năng lượng địa nhiệt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5-6
	Năng lượng địa nhiệt
Năng lượng nước
Năng lượng sinh khối
	8
	
	0
	- Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet

	7-8
	Năng lượng sinh khối
	6
	
	0
	Tài liệu [1, 2, 3] và tham khảo thêm trên internet


		Hà nội, ngày  8  tháng 4 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA
PGS.TS. Nguyễn Thế Vinh
	TRƯỞNG BỘ MÔN
TS. Công Ngọc Thắng
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